


BM-003

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA: Xây dựng

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 3, năm học 2021 - 2022

Mã học phần: DXD0310
Tên học phần: Quản lý đấu thầu và hợp đồng
Mã nhóm lớp học phần: K25X-QL1
Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút
Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;
- SV chỉ được sử dụng tài liệu giấy. Tất cả các tài liệu dưới định dạng file word, excel, pdf, pp, hình ảnh… trên máy tính, điện thoại đều không được chấp nhận.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?
A. Một giai đoạn một túi hồ sơ
B. Một giai đoạn hai túi hồ sơ
C. Bỏ trống
D. Đáp án khác
ANSWER: A

Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng:
A. Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
B. Tối đa 07 ngày kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
C. Tối đa 05 ngày kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
D. Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
ANSWER: A

Nhà thầu B mua Hồ sơ mời thầu trực tiếp từ Bên mời thầu, sau đó cho nhà thầu A mượn Hồ sơ mời thầu để lập hồ sơ dự thầu. Khi nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu cho bên mời thầu thì bên mời thầu xử lý như thế nào?
A. Cho phép nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu nhưng nhà thầu A phải nộp cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán một bộ hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu
B. Cho phép nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu
C. Không cho nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu vì nhà thầu A không trực tiếp mua hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu
D. Cho phép nhà thầu A nộp hồ sơ dự thầu nhưng nhà thầu A phải nộp cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán một bộ hồ sơ mời thầu
ANSWER: A

Chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh X, hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình y tế trên địa bàn tỉnh X. Hỏi quy định nêu trên có phù hợp không?
A. Không phù hợp vì làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu
B. Phù hợp vì chủ đầu tư được quyền quyết định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
C. Tùy thuộc vào tính chất của gói thầu
D. Tùy thuộc vào quy mô của gói thầu
ANSWER: A

Phương pháp giá thấp nhất thường được áp dụng trong trường hợp nào?
A. Gói thầu có quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu  
B. Gói thầu có quy mô lớn
C. Gói thầu có quy mô lớn, phức tạp
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
ANSWER: A

[bookmark: _Hlk108105982]Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?
A. Có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù
B. Có quy mô lớn
C. Chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu
D. Chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu
ANSWER: A

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu được phép làm rõ hồ sơ dự thầu khi nào?
A. Theo yêu cầu của bên mời thầu
B. Theo yêu cầu của đơn vị thẩm định
C. Theo yêu cầu của chủ đầu tư
D. Theo yêu cầu của tổ chuyên gia
ANSWER: A

Lựa chọn hình thức hợp đồng nào áp dụng đối với gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ?
A. Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói
B. Áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định
C. Áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
D. Áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian
ANSWER: A

Mức tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng là bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng?
A. 15%
B. 10%
C. 20%
D. Do chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận trước khi ký hợp đồng
ANSWER: A
Bên mời thầu có thể phát hành hồ sơ mời thầu đối với gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào thời điểm nào?
A. Vào bất kỳ thời điểm nào
B. Chỉ phát hành trong giờ hành chính
C. Phát hành vào bất kỳ ngày nào trong năm, trừ các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết
D. Phát hành vào bất kỳ ngày nào trong năm, trừ các ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết
ANSWER: A

Thời gian có hiệu lực của chứng thư số là:
A. 1 năm kể từ ngày cấp
B. 2 năm kể từ ngày cấp
C. 3 năm kể từ ngày cấp
D. Không thời hạn
ANSWER: A

Khi tổ chức đấu thầu hạn chế, khi xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu bao nhiêu nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu:
A. 3 nhà thầu
B. 4 nhà thầu
C. 5 nhà thầu
D. 6 nhà thầu
ANSWER: A

Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc trường hợp sau?
A. Thư bảo lãnh dự thầu không ghi tên của đơn vị thụ hưởng
B. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu dài hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu
C. Thư bảo lãnh dự thầu có chữ ký của cấp phó theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng
D. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
ANSWER: A

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi phê duyệt dự án:
A. Do chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư) phê duyệt bằng văn bản
B. Do người có thẩm quyền quyết định phê duyệt bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình
C. Phải lập cho toàn bộ dự án, khôn được lập cho từng gói thầu riêng lẻ
D. Từng gói thầu phải được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu riêng
ANSWER: A

Chủ đầu tư là:
A. Tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án
B. Nhà đầu tư
C. Nhà thầu và nhà đầu tư
D. Tổ chức, cơ quan nhà nước, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án
ANSWER: A

Khi nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu như thế nào:
A. Từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng lẻ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh
B. Từng thành viên trong liên danh thực hiện bảo đảm dự thầu riêng lẻ với tổng giá trị cao hơn mức yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu
C. Từng thành viên trong liên danh thực hiện bảo đảm dự thầu riêng lẻ với tổng giá trị thấp hơn mức yêu cầu trong hồ sơ mời thầu
D. Nhà thầu liên danh không phải thực hiện bảo đảm dự thầu
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Mục đích của việc đánh giá hồ sơ dự thầu là gì? Các phương pháp nào thường được sử dụng khi đánh giá hồ sơ dự thầu? Quy trình tổng quát đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm những bước nào?
Đáp án Câu 1:
· Mục đích của việc đánh giá hồ sơ dự thầu: (0,5 điểm)
· Lựa chọn HSDT đáp ứng các điều kiện của HSMT, đồng thời có khả năng tốt nhất để thực hiện gói thầu (cả về mặt kỹ thuật và tài chính)
· Muốn đạt được mục đích đó, quá trình đánh giá HSDT phải tuân thủ quy trình một cách có hệ thống, logic, được xem xét tới mọi khía cạnh bao gồm cả kinh tế và xã hội.

· Các phương pháp thường sử dụng khi đánh giá hồ sơ dự thầu: (0,5 điểm)
· Phương pháp giá thấp nhất
· Phương pháp giá đánh giá
· Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

· Quy trình tổng quát đánh giá hồ sơ dự thầu: (1 điểm)
· Thu thập thông tin;
· Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu;
· Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;
· Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp hạng nhà thầu;
· Lập báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu;
· Trình duyệt kết quả chấm thầu;
· Thương thảo;
· Công bố đánh giá.

Câu 2 (2 điểm): a) Hình thức hợp đồng trọn gói là gì? Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng theo hình thức trọn gói bao gồm những nội dung nào?
b) Khi thanh toán đối với hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đề nghị giảm trừ 5% giá trị thanh
toán ghi trong hợp đồng với lý do trong quá trình thực hiện hợp đồng không phát sinh khối
lượng và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố trượt giá (chi phí dự phòng trong giá gói thầu được duyệt là 5% chi phí xây dựng). Hỏi: Việc đề nghị giảm 5% như nêu trên có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?
Đáp án Câu 2:
a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. (0,5 điểm)
· Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói bao gồm: (0,5 điểm)
· Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhà thầu;
· Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhà thầu;
· Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu: có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu.

b) Việc chủ đầu tư đề nghị giảm 5% giá trị thanh toán ghi trong hợp đồng nêu trên là không hợp phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu: (1 điểm)
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013. “a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng”.
Câu 3 (2 điểm): Tại lễ mở thầu gói thầu mua sắm hàng hóa X, thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A do ông Nguyễn văn H, chức vụ phó giám đốc chi nhánh ngân hàng B ký tên, đóng dấu (không kèm theo giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh ngân hàng B cho ông Nguyễn Văn H hay giấy tờ khác có giá trị tương đương); nội dung này được bên mời thầu ghi trong biên bản mở thầu.
Hỏi: Thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A có được coi là hợp lệ hay không, giải thích?
Đáp án Câu 3:
Căn cứ Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Căn cứu vào các quy định nêu trên trường hợp thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT với nội dung cung cấp giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh ngân hàng B cho ông Nguyễn Văn H hay giấy tờ khác có giá trị tương đương. (1 điểm)
Thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A có được coi là hợp lệ khi nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh thẩm quyền ký thư bảo lãnh của ông Nguyễn Văn H. Nếu Nhà thầu thầu A không cung cấp được tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh thì Thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A không hợp lệ. (1 điểm)
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